
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẰNG 

Số: 2710/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Bằng, ngày 28 tháng 12 năm 2020 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bãi bỏ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và cấp kinh phí giải 
quyết chính sách tinh giản biên chế đối với 47 trường hợp theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP đợt I năm 2021 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 
31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách 
tinh giản biên chế; 

Căn cứ Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 
31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách 
tinh giản biên chế; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 
2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 
108/2014/NĐ-CP; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2660/TTr-SNV ngày 
25/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và cấp kinh phí giải 
quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 
113/2018/NĐ-CP đợt I năm 2021 đối với 47 cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động. 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao 
động tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Nội vụ; 
- Bộ Tài chính; 
- TT. Tỉnh uỷ; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 
- Sở Tài chính; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NV, NC. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Xuân Ánh 
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A

I.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH CAO BẰNG

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

25n3t 55n 1/1/2021

UBND HUYỆN HÒA AN (04)

50n4t 1/1/2021

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ (12)

UBND HUYỆN HÀ QUẢNG (01)

3 Nông Văn Thuân 12/23/1965
Trung 

cấp

Chủ tịch 

Hội nông 

dân xã 

Lương 

Thông

61n9t

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP TINH GIẢN BIÊN CHẾ KHÔNG THUỘC 

 ĐỐI TƯỢNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2020/NĐ-CP

 ĐỢT I NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH (01)

2 Sầm Thị Chăn 8/10/1970 Đại học

Chuyên 

viên phòng 

Dân tộc

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 50 tuổi 4 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi 4 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi 4 tháng đến dưới 57 tuổi 4 tháng

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

Số năm 

đóng BHXH 

theo sổ 

BHXH

Tuổi khi giải 

quyết tinh 

giản biên chế

Thời điểm đề nghị 

tinh giản biên chế

37n1t 55n 1/1/2021

31n10t

Chuyên 

viên 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01)

Giải trình

TỔNG CỘNG (47)

KHỐI CHÍNH QUYỀN (45)

KHỐI HÀNH CHÍNH (14)

Thân Trọng Sơn

TT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Trình độ đào 

tạo

Tuổi nghỉ 

hưu theo 

Luật Lao 

động và theo 

Nghị định số 

135

57n4t

Chức danh 

chuyên môn 

đang đảm 

nhiệm

1 12/25/1965 Đại học 61n9t
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"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi 3 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

10 Lê Đình Tậu 12/22/1965
Trung 

cấp

Văn hóa xã 

hội xã Phi 

Hải

29n5t 55n

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

4/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

9 Hoàng Văn Thái 3/9/1966
Trung 

cấp

Chủ tịch 

HĐND xã 

Ngọc Động

21n5t 55n3t 6/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi 4 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

7 Lê Ngọc Trung 3/12/1966
Trung 

cấp

Chủ tịch 

HĐND xã 

Đại Tiến

24n9t 55n3t 6/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi 3 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

6 Đinh Tiến Bồng 10/16/1965
Trung 

cấp

Văn phòng 

Thống kê 

xã Hồng 

Nam

5 Ma Thanh Ngọc 2/1/1966
Trung 

cấp

Phó CT 

HĐND xã 

Hồng Việt

4 Dương Trọng Bính 5/20/1966
Trung 

cấp

Phó CT 

HĐND xã 

Hồng Việt

"- Tại thời điểm 1/6/2021, tuổi đời là 55 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 62 tuổi. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 57 

tuổi đến dưới 62 tuổi

"- Tại thời điểm 1/6/2021, tuổi đời là 55 tuổi 4 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

6/1/2021

61n9t

61n9t

3/1/2021

1/1/2021

55n4t

55n4t

21n5t 55n 6/1/2021

26n5t

29n6t

22n2t

UBND HUYỆN QUẢNG HÒA (05)

8 Nguyễn Đinh Bội 3/1/1966
Trung 

cấp

Chủ tịch 

HĐND xã 

Quảng 

Hưng

55n

61n9t

61n9t

61n9t

62n

61n9t
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1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 56 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 6 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 6 tháng đến dưới 61 tuổi 6 tháng

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC (22)

32n11t

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

KHỐI SỰ NGHIỆP (29)

SỰ NGHIỆP VĂN HÓA (01)

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH (01)

15 Riêu Văn Thào 12/2/1964
Cao 

đẳng

Phó Trưởng 

phòng 
56n

2/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

14 Lương Văn Cườn 12/25/1965
Trung 

cấp

ĐC-NN-

XD&MT 

xã Đoài 

Dương

31n 55n 1/1/2021

5/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi 6 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH (02)

13 Nông Xuân Cương 1/6/1966
Trung 

cấp

Văn phòng 

Thống kê 

xã Đoài 

Dương

25n1t 55n

55n 2/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

12 Bế Ích Chính 10/23/1965
Trung 

cấp

Phó CT 

HĐND xã 

Độc Lập

20n 55n6t

11 Lương Văn Tiền 1/15/1966
Trung 

cấp

Chủ tịch 

HĐND xã 

Độc Lập

24n9t

Lục Tuyết Lệ 11/11/1970
Cao 

đẳng
Giáo viên 23n1t 50n1t

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (02)

16

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 50 tuổi 1 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi 8 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi 8 tháng đến dưới 57 tuổi 8 tháng

1/1/2021

61n9t

61n9t

61n6t

57n8t

61n9t

61n9t
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50n7t 1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 50 tuổi 7 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi 4 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi 4 tháng đến dưới 57 tuổi 4 tháng

20 Hoàng Thị Cảnh 5/15/1970
Trung 

cấp
Nhân viên 31n1t

25n6t 55n 4/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

UBND THÀNH PHỐ (01)

TRƯỜNG MẦM NON HÒA CHUNG (01)

TRƯỜNG TH&THCS TRIỆU NGUYÊN (01)

19 Đinh Văn Hiếu 3/27/1966 Đại học Giáo viên

18 Đường Thị Hằng 6/24/1970
Trung 

cấp
Giáo viên 50n6t

UBND HUYỆN NGUYÊN BÌNH (02)

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC (01)

30n2t 1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 50 tuổi 6 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi 4 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi 4 tháng đến dưới 57 tuổi 4 tháng

17 Nông Thị Khuyên 1/3/1970 Đại học
Phó Hiệu 

trưởng
28n11t

Lục Tuyết Lệ 11/11/1970
Cao 

đẳng
Giáo viên 23n1t 50n1t16

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 50 tuổi 1 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi 8 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi 8 tháng đến dưới 57 tuổi 8 tháng

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 50 tuổi 11 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi 4 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi 4 tháng đến dưới 57 tuổi 4 tháng

1/1/2021

1/1/2021

57n4t

61n9t

57n4t

57n8t

57n4t50n11t
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50n 3/1/2021

"- Tại thời điểm 1/3/2021, tuổi đời là 50 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi 8 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi 8 tháng đến dưới 57 tuổi 8 tháng

57n8t25 Hoàng Mỹ Lệ 2/4/1971
Cao 

đẳng
Giáo viên 28n1t

33n3t 56n 1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 56 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 6 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 6 tháng đến dưới 61 tuổi 6 tháng

TRƯỜNG THCS TRƯƠNG LƯƠNG (01)

61n6t

50n3t 1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 50 tuổi 3 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi 8 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi 8 tháng đến dưới 57 tuổi 8 tháng

TRƯỜNG TH&THCS BÌNH LONG (01)

57n8t

24 Long Văn Tiến 12/9/1964 Sơ cấp Nhân viên

23 Tô Thị Tình 9/16/1970 Đại học Giáo viên 26n11t

51n1t 1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 51 tuổi 01 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi đến dưới 57 tuổi.

29n2t

TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN CHỦ (01)

57n

55n2t 6/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi 02 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

UBND HUYỆN HÒA AN (04)

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LONG (01)

22 Đàm Thị Đàn 11/5/1969
Trung 

cấp
Giáo viên

TRƯỜNG THCS THÁI ĐỨC (01)

21 Đàm Văn Minh 3/7/1966
Cao 

đẳng

Phó Hiệu 

trưởng
31n8t

UBND HUYỆN HẠ LANG (01)

61n9t
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1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi 5 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 56 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 6 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 6 tháng đến dưới 61 tuổi 6 tháng

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TÀ LÙNG (01)

30 Mông Văn Việt 7/10/1965
Cao 

đẳng
Giáo viên 27n2t 55n5t

55n11t 1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi 11 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 6 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 6 tháng đến dưới 61 tuổi 6 tháng

29 Phan Văn Báo 12/1/1964
Cao 

đẳng
Hiệu trưởng 26n10t 56n

51n6t 1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 51 tuổi 6 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi đến dưới 57 tuổi.

TRƯỜNG TH&THCS TIÊN THÀNH (02)

28 Hoàng Văn Hải 1/27/1965
Trung 

cấp
Giáo viên 24n1t

27 Nông Thị Nụ 6/8/1969
Trung 

cấp
Giáo viên 25n

56n 3/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 56 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 6 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 6 tháng đến dưới 61 tuổi 6 tháng

UBND HUYỆN QUẢNG HÒA (06)

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁCH LINH (01)

61n6t26 Nguyễn Quốc Quảng 2/19/1965
Trung 

cấp
Giáo viên 24n4t

50n 3/1/2021

"- Tại thời điểm 1/3/2021, tuổi đời là 50 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi 8 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi 8 tháng đến dưới 57 tuổi 8 tháng

UBND HUYỆN THẠCH AN (01)

57n8t

TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH TÂN (01)

25 Hoàng Mỹ Lệ 2/4/1971
Cao 

đẳng
Giáo viên 28n1t

57n

61n6t

61n6t

61n9t
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51n11t 6/1/2021

"- Tại thời điểm 1/6/2021, tuổi đời là 51 tuổi 11 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi đến dưới 57 tuổi.

57n

50n10t 6/1/2021

"- Tại thời điểm 1/6/2021, tuổi đời là 50 tuổi 10 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi 4 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi 4 tháng đến dưới 57 tuổi 4 tháng

57n4t

35 Hoàng Thị Hường 6/26/1969
Trung 

cấp
Giáo viên 28n3t

51n10t 6/1/2021

"- Tại thời điểm 1/6/2021, tuổi đời là 51 tuổi 10 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi đến dưới 57 tuổi.

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THÔNG (02)

34 Hà Thị Quanh 7/17/1970
Trung 

cấp
Giáo viên 24n8t

33 Hoàng Thị Đoàn 7/7/1969
Trung 

cấp
Giáo viên 30n9t

50n3t 1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/3/2021, tuổi đời là 50 tuổi 3 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi 8 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi 8 tháng đến dưới 57 tuổi 8 tháng

57n8t

UBND HUYỆN HÀ QUẢNG (03)

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC SỸ (01)

1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi 10 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 6 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 6 tháng đến dưới 61 tuổi 6 tháng

61n6t

TRƯỜNG PTCS HỒNG QUANG (01)

32 Trương Thị Thảo 9/28/1970
Cao 

đẳng
Hiệu trưởng 27n3t

1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi 5 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG HƯNG (01)

31 Bế Ích Quỳnh 2/26/1965
Cao 

đẳng
Giáo viên 34n2t 55n10t

30 Mông Văn Việt 7/10/1965
Cao 

đẳng
Giáo viên 27n2t 55n5t

57n

61n9t
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25n 50n4t 1/1/2021

"- Có 25 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại. 

"- Không đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo 

NĐ 143

"- Đủ điều kiện nghỉ hưu bình thường theo Luật Bảo 

hiểm xã hội

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGUYÊN BÌNH (01)

33n1t 51n7t 6/1/2021

"- Tại thời điểm 1/6/2021, tuổi đời là 51 tuổi 7 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi đến dưới 57 tuổi.

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN (01)

39 Hoàng Thị Mượt 8/1/1970 Sơ cấp

Hộ lý 

(tuyển dụng 

trước năm 

1993 trong 

biên chế)

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (01)

38 Bế Thị Yến 10/10/1969
Trung 

cấp

Dược sỹ 

hạng IV

45n 1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 45 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 52 tuổi 8 tháng (có 16 năm 3 

tháng làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực 0.7)

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 47 

tuổi 8 tháng đến dưới 52 tuổi 8 tháng.

52n8t 

(KV 0.7)

SỰ NGHIỆP Y TẾ (06)

SỞ Y TẾ (06)

55n2t 1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 55 tuổi 02 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LĂNG YÊN (01)

37 Ngô Thị Hợi 12/27/1975
Trung 

cấp
Nhân viên 24n3t

36 Triệu Ích Tuấn 10/29/1965
Cao 

đẳng
Giáo viên 25n3t

51n11t 6/1/2021

"- Tại thời điểm 1/6/2021, tuổi đời là 51 tuổi 11 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi đến dưới 57 tuổi.

UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH (02)

57n

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ VIỄN (01)

35 Hoàng Thị Hường 6/26/1969
Trung 

cấp
Giáo viên 28n3t

57n

61n9t
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43 Chu Thúy Hoa 8/18/1967

Chưa 

qua đào 

tạo

Hộ lý 

(tuyển dụng 

trước năm 

1993 trong 

biên chế)

31n3t 53n4t 1/1/2021

III.

23n6t 50n9t 1/1/2021

"- Có 23 năm 6 tháng làm công việc nặng nhọc, độc 

hại. 

"- Không đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo 

NĐ 143

"- Đủ điều kiện nghỉ hưu bình thường theo Luật Bảo 

hiểm xã hội

52n6t 1/1/2021

"- Có 23 năm 9 tháng làm công việc nặng nhọc, độc 

hại. 

"- Không đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo 

NĐ 143

"- Đủ điều kiện nghỉ hưu bình thường theo Luật Bảo 

hiểm xã hội

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH (01)

23n9t

45 Nông Thị Tách 3/3/1970

Chưa 

qua đào 

tạo

Hộ lý

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HÀ QUẢNG (01)

44 Đàm Thị Hiếu 6/5/1968

Chưa 

qua đào 

tạo

Hộ lý

51n5t 1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 51 tuổi 5 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi đến dưới 57 tuổi.

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠCH AN (01)

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-

CP (02)

SỞ Y TẾ (02)

24n5t 55n 2/1/2021

"- Tại thời điểm 1/2/2021, tuổi đời là 55 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng, 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng

42 Trần Thị Hường 7/1/1969
Trung 

cấp

Y sỹ Trạm 

y tế xã Bình 

Dương

31n5t

27n9t 50n3t 1/1/2021

"- Tại thời điểm 1/1/2021, tuổi đời là 50 tuổi 3 

tháng, chưa đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 57 tuổi 8 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 52 

tuổi 8 tháng đến dưới 57 tuổi 8 tháng

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA AN (02)

41 Lê Văn Gia 1/26/1966
Trung 

cấp

Y sỹ Trạm 

y tế xã Bình 

Long

40 Triệu Thị Bình 9/4/1970
Trung 

cấp

Điều dưỡng 

hạng IV
57n8t

61n9t

57n

"- Có 31 năm 3 tháng làm công việc nặng nhọc, độc 

hại. 

"- Không đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo 

NĐ 143

"- Đủ điều kiện nghỉ hưu bình thường theo Luật Bảo 

hiểm xã hội
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"- Tại thời điểm 1/2/2021, tuổi đời là 55 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 61 tuổi 9 tháng. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 56 

tuổi 9 tháng đến dưới 61 tuổi 9 tháng.

27n3t 55n 2/1/2021

34n3t 55n 6/1/2021

"- Tại thời điểm 1/6/2021, tuổi đời là 55 tuổi, chưa 

đủ tuổi vào khung nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP. 

"- Tuổi nghỉ hưu đúng theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP là 62 tuổi. 

"- Tuổi đủ để thực hiện tinh giản biên chế là từ đủ 57 

tuổi đến dưới 62 tuổi.

HUYỆN ỦY TRÙNG KHÁNH (01)

47 Hoàng Văn Hưng 1/6/1966
Bằng lái 

xe
Lái xe

BÁO CAO BẰNG (01)

46 Hoàng Quang Toàn 5/10/1966 Đại học
Kỹ thuật 

viên

KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ (02)

(Ấn định danh sách 47 người)

62n

61n9t
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